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1.
	








Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hưng Yên
	







- Cơ sở 1: Số 19, đường An Vũ, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên
- Cơ sở 2: Số 06, đường Hai Bà Trưng, phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên
SĐT: 02218552151 - 0913666659
	An Xuân Thư
	
- Giám đốc
- Đấu giá viên
	
Chứng chỉ số 2195/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 13/04/2020
	
Số 02/ĐGV của STP cấp ngày 15/5/2019
	

	
	
	
	Trịnh Văn Nhuận
	- Phó Giám đốc
- Đấu giá viên
	Chứng chỉ số 2196/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 13/04/2020
	Số 03/ĐGV của STP cấp ngày 15/5/2019
	

	
	
	
	Bùi Quang Anh
	- Phó Giám đốc
- Đấu giá viên
	Chứng chỉ số 2205/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 26/07/2021
	Số 13/ĐGV của STP cấp ngày 01/10/2021
	

	
	
	
	Nguyễn Thị Như Hoa
	- Phó Giám đốc
- Đấu giá viên
	Chứng chỉ số 769/TP/ĐG-CCHN 25/6/2013
	Số 06/ĐGV của STP cấp ngày 29/6/2018
	

	
	
	
	Nguyễn Anh Sơn
	- Đấu giá viên
	Chứng chỉ số 796/TP/ĐG-CCHN 30/9/2013
	Số 05/ĐGV của STP cấp ngày 29/6/2018
	

	
	
	
	Đỗ Thị Thu Thuỷ
	- Đấu giá viên
	Chứng chỉ số 1410/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 05/4/2016
	Số 05/ĐGV của STP cấp ngày 15/5/2019
	

	
	
	
	Nguyễn Thị Phương Ngọc
	- Đấu giá viên
	Chứng chỉ số 1774/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 17/04/2017
	Số 06/ĐGV của STP cấp ngày 15/5/2019
	

	
	
	
	Nguyễn Anh Tuấn
	- Đấu giá viên
	Chứng chỉ số 891/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 27/03/2014
	Số 04/ĐGV của STP cấp ngày 15/5/2019
	

	

2.
	
Công ty Đấu giá hợp danh Sao Mai Group

	

Lô LK03-15, xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên  - ĐT: 0842129888
	Phạm Thị Mai
	- Giám đốc
- Đấu giá viên
	Chứng chỉ số 2094/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 15/11/2017
	Số 08/ĐGV của STP cấp ngày 01/03/2024
	

	
	
	
	Trịnh Văn Thắng
	- Đấu giá viên
	Chứng chỉ số 2231/TP/ ĐG-CCHN cấp ngày 10/08/2022
	Số 09/ĐGV của STP cấp ngày 01/03/2024
	

	
	
	
	Nguyễn Hoàng Dũng
	- Đấu giá viên
	Chứng chỉ số 2315/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 20/02/2024
	Số 10/ĐGV của STP cấp ngày 01/03/2024
	

	
	
	
	Đào Văn Hoàn
	- Đấu giá viên
	Chứng chỉ số 04/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 09/11/2010
	Số 11/ĐGV của STP cấp ngày 01/03/2024
	

	
	
	
	Mai Thị Dung
	- Đấu giá viên
	Chứng chỉ số 2216/ TP/ĐG-CCHN cấp ngày 15/07/2022
	Số 12/ĐGV của STP cấp ngày 01/03/2024
	

	

3.
	
Công ty đấu giá hợp danh Lạc Hồng
	Số nhà 28, phố Phan Bội Châu, tổ 18, phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên
SĐT: 0936.669.678
	

Nguyễn Đức Chục
	
- Giám đốc
- Đấu giá viên
	
Chứng chỉ số 633/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 13/8/2012

	
Số 11/ĐGV của STP cấp ngày 
07/6/2019
	

	

4.
	
Công ty đấu giá hợp danh An Phát Việt Nam
	

Số nhà 440, đường Lý Thường Kiệt, tổ 10, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên

	
Trần Công Phú
	
- Giám đốc
- Đấu giá viên
	
Chứng chỉ số 2273/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 17/10/2022

	
Số 14/ĐGV của STP cấp ngày 08/4/2024
	

	
	
	
	
Nguyễn Văn Lượng
	
- Đấu giá viên
	Chứng chỉ số 1351/TP/ĐG-CCHN 08/3/2016
	Số 15/ĐGV của STP cấp ngày 08/4/2024
	

	

5.
	Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thành Công
	Số nhà 04, ngõ 08, phố Hoàng Hoa Thám, tổ 14, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên
	

Đỗ Trọng Hiền
	
- Giám đốc
- Đấu giá viên
	
Chứng chỉ số 12/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 22/11/2010
	
Số 01/ĐGV của STP cấp ngày 26/6/2018
	

	

6.
	Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Minh Đức
	Lô 35 LK5, đường số 3, khu 2, khu đô thị 379, Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên
	

Phạm Văn Hoàng
	
- Giám đốc
- Đấu giá viên
	
Chứng chỉ số 141/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 09/4/2011
	
Số 10/ĐGV của STP cấp ngày 27/11/2018
	

	


7.
	Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên
	- Số 64 Chu Mạnh Trinh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
- ĐT: 0915149999
- Email: contact@daugiadaiduonglong.com
	


Nguyễn Ngọc Liên
	

Trưởng Chi nhánh
	

Chứng chỉ số 1551/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 22/9/2018
	
	

	


8.
	Công ty đấu giá hợp danh tài sản quốc tế - Chi nhánh Hưng Yên
	- Thôn Chi Lăng, xã Đại Tập,                    huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.
- ĐT: 0936057636
	

Lưu Đức Anh
	
Trưởng Chi nhánh
	

Chứng chỉ số 2086/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 23/10/2017
	
	

	

9.
	Công ty đấu giá hợp danh ĐG Việt Nam - Chi nhánh Hưng Yên
	- Đường 379B, thôn Vàng, xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
- ĐT: 0989.775.666
	

Bùi Ngô Mẫn
	
Trưởng Chi nhánh
	

Chứng chỉ số 900/TP/ĐG-CCHN, cấp ngày 31/3/2014
	
	

	

10.
	Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Đại Việt               tại Hưng Yên
	- Thôn Như Lân, xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên                                             - Điện thoại: 0828262654                                  
	


Ngô Thu Ngà
	
Trưởng Chi nhánh
	

Chứng chỉ số 2157/TP/ĐG-CCHN, cấp ngày 19/4/2018
	
	

	

11.
	Công ty Đấu giá hợp danh số 1 quốc gia                     chi nhánh Hưng Yên
	- Thôn Hạ, xã An Vĩ, huyện Khoái Châu,    tỉnh Hưng Yên
- ĐT: 0947919772
- Email: daugiaso1quocgia@gmail.com
	

Kiều Thị Ngà
	
Trưởng Chi nhánh
	

Chứng chỉ số 1738/TP/ĐG-CCHN, cấp ngày 17/4/2017
	
	

	

12.
	Công ty đấu giá hợp danh tài sản Đông Đô - Chi nhánh Hưng Yên
	- Số nhà 42 đường Triệu Quang Phục, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
- ĐT: 0966056886
	

Lê Thị Xuyến
	

Trưởng Chi nhánh
	

Chứng chỉ số 777/TP/ĐG-CCHN, cấp ngày 18/7/2013
	
	

	

13.
	Công ty đấu giá hợp danh Bảo Phong - Chi nhánh Hưng Yên
	
Số 153 Lê Thanh Nghị, phường Phố Hiến, Tỉnh Hưng Yên                                               ĐT: 0246,2722468

	

Nguyễn Đình Minh
	

Trưởng Chi nhánh
	

Chứng chỉ số 1210/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 18/9/2019
	
	

	

14.
	CN công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh tại Hưng Yên
	
VTDD-07 Khu đô thị Đại An, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

	

Âu Xuân Ánh
	
Trưởng Chi nhánh
	

Chứng chỉ số 1210/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 18/9/2019
	
	

	

15.
	Công ty đấu giá hợp danh Thăng Long - Chi nhánh Thái Bình
	
Nhà ông Hoàng Dương, thôn Duy Tân, xã Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên
	

Hoàng Thị Tú Anh
	

Trưởng chi nhánh
	

Chứng chỉ số 1922/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 28/6/2017
	
	

	

16.
	Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Hùng Vương tại Thái Bình
	
Số nhà 03, ngõ 129, đường Nguyễn Danh Đới, tổ 4, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên
	

Phạm Quang Xá
	

Trưởng chi nhánh
	

Chứng chỉ số 2037/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 25/8/2017
	
	

	

17.
	Công ty Đấu giá hợp danh Đại Thành Công Sài Gòn - Chi nhánh Thái Bình
	

Số nhà 22, ngõ 53, đường Ngô Văn Sở, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên
	


Nguyễn Tuấn Như
	

Trưởng chi nhánh
	

Chứng chỉ số 1049/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 23/12/2014
	
	

	

18.
	Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt - Chi nhánh tỉnh Thái Bình
	
Lô 1-2 DV, Khu đô thị 379, đường Phan Bá Vành, phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên
	

Đỗ Thị Hồng Hạnh
	

Trưởng chi nhánh
	

Chứng chỉ số 1331/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 02/02/2016
	
	

		


19.
	Công ty đấu giá hợp danh tài sản Đông Đô - Chi nhánh Thái Bình
	

Xóm 1, thôn Đông, xã Ái Quốc, tỉnh Hưng Yên
	


Lê Thị Xuyên
	


Trưởng chi nhánh
	

Chứng chỉ số 777/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 18/7/2013
	
	

	

20.
	Công ty đấu giá hợp danh Trường Thành - Chi nhánh Thái Bình
	
Số nhà 177A, đường Nguyễn Trãi, tổ 4, phường Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên
	

Phan Hương
	

Trưởng chi nhánh
	

Chứng chỉ số 2179/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 06/7/5218
	
	

	

21.
	Công ty đấu giá hợp danh Liên Việt - Chi nhánh Thái Bình
	

Thôn Bắc, xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên
	

Nguyễn Thị Ngư
	

Trưởng chi nhánh
	

Chứng chỉ số 792/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 30/9/2013
	
	

	

22.
	Công ty đấu giá hợp danh Khải Bảo - Chi nhánh Thái Bình
	

Thôn Hoành Từ, xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên
	

Phạm Văn Khánh
	

Trưởng chi nhánh
	

Chứng chỉ số 1245/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 25/11/2015
	
	

	

23
	Văn phòng đại diện Hưng Yên - Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam
	

Khu dân cư mới Bảo Khê , tỉnh Hưng Yên

	


Nguyễn Thanh Sơn
	

 Trưởng Văn phòng đại diện
	
	
	

	


24.
	Văn phòng đại diện tại tỉnh Hưng Yên của Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú
	

Số nhà 177A đường Nguyễn Trãi, tổ 4, phường Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên
	


Dương Thị Thanh
	

- Trưởng Văn phòng đại diện
- Đấu giá viên
	

Chứng chỉ số 869/TP/ĐG-CCHN cấp ngày 17/02/2014

	
	

	

25.
	Công ty đấu giá hợp danh Hưng Phát Hà Nội - Văn phòng đại diện Thái Bình
	

Số nhà 183 đường 14-10, khu 5, xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên
	

[bookmark: _GoBack]
Trần Sơn Hải
	

Trưởng Văn phòng đại diện
	
	
	



